
Số học 

sinh bán 

trú tiểu 

học

Số học 

sinh 

bán trú 

THCS

Số học 

sinh nội 

trú 

THCS

Số 

lượng 

gạo 

(kg)

Nhu cầu 

gạo cấp 

cho học 

sinh bán 

trú học 

tiếng Việt 

trước khi 

vào lớp 1 

(01 tháng)

Số 

lượng 

gạo (kg)

Số học 

sinh bán 

trú tiểu 

học

Số học 

sinh bán 

trú THCS

Số học 

sinh nội 

trú THCS

Số 

lượng 

gạo 

(kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

=(7+9+

11)-3

15
16(=1

4-15)

Xã Dân Tiến

1 Trường THCS Phương Giao 0 0 3 0 225 0 2 0 120 345 345 0

2 Trường Tiểu học Phương Giao 0 6 0 0 450 4 0 0 240 690 420
270

3 Trường Tiểu học Dân Tiến I 0 3 0 0 225 2 30 4 0 0 240 495 210
285

có 2 hs 

lớp 1

4 Trường TH&THCS Làng Mười 0 0 0 0 0 1 15 1 1 0 120 135 30
105

Có 1 hs 

lớp 1

5 Trường TH&THCS Xuất Tác 0 15 0 0 1125 1 15 13 0 0 780 1.920 1545
375

Có 1 hs 

lớp 1

6 Trường Tiểu học Bình Long I 0 4 0 0 300 2 30 4 0 0 240 570 420
150

có 2 hs 

lớp 1

7 Trường THCS Dân Tiến 0 0 3 0 225 0 5 0 300 525 375
150

Ghi chú

Tổng số 

nhu cầu 

gạo đề 

nghị cấp 

(kg)

Số đã 

nhận 

tạm ứng 

theo 

Quyết 

định số 

1248/QĐ-

UBND 

ngày 

24/9/202

5 (cấp 

lần 1) 

PHỤ LỤC 1

ĐƠN VỊ: UBND XÃ DÂN TIẾN BIỂU TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026 VÀ BỔ SUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024-2025 

CHO HỌC SINH NỘI TRÚ, HỌC SINH BÁN TRÚ THEO NGHỊ ĐỊNH 66/2025/NĐ-CP

(Kèm theo Thông báo số 68/TB-UBND ngày 25/11/2025 của  UBND xã Dân Tiến)

STT Đơn vị

Số còn 

gạo 

thừa 

(so với 

định 

mức) 

năm 

học 

2024-

2025)

Số gạo 

còn lại 

đề 

nghị 

cấp 

(cấp 

lần 2) 

Nhu cầu gạo học kỳ 

I

năm học 2025-2026

(các tháng 9, 10, 11, 

12/2025)

Nhu cầu gạo cấp bổ sung học kỳ II

năm học 2024-2025

(từ tháng 01/2025 đến tháng 

05/2025)

Nhu cầu gạo học kỳ I

năm học 2025-2026

(các tháng 9, 10, 11, 12/2025)



8 Trường Tiểu học Bình Long II 0 1 0 0 75 31 0 0 1.860 1.935 1.005
930

9 Trường Tiểu học Dân Tiến II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

10 Trường THCS Bình Long 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0

0 29 6 0 2625 6 90 57 8 0 3.900 6.615 4.350 2.265Tổng cộng:
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